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CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

 

Ký hiệu/viết tắt Giải thích/tên đầy đủ 

Điều tra DSGK Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 

TĐT 2019 Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

Hộ Hộ dân cƣ 

Cục Thống kê Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng 

CAPI 
Phỏng vấn trực tiếp bằng thiết bị di động  

(Computer assisted personal interviewing) 

Internet 
Hệ thống thông tin toàn cầu đƣợc truy cập công 

cộng gồm các mạng máy tính đƣợc liên kết với nhau 

Email Thƣ điện tử (Electronic mail) 

Trang web 

Trang web là một tập hợp các văn bản, hình ảnh, tệp 

tin tài liệu thích hợp với World Wide Web và đƣợc 

thực thi ở trình duyệt web. Một trình duyệt hiển thị 

một trang web trên màn hình máy tính hay các thiết 

bị di động…  

Trang Web điều hành Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp 

Webform 

Biểu mẫu web (webform) trên trang web (web page) 

cho phép ngƣời dùng nhập dữ liệu đƣợc gửi đến 

máy chủ (server) để xử lý. Biểu mẫu (form) giống 

biểu mẫu giấy hoặc cơ sở dữ liệu vì ngƣời dùng web 

điền vào biểu mẫu bằng checkbox, nút radio (radio 

button) hoặc trƣờng văn bản (text field) 

ĐBĐT Địa bàn điều tra 

ĐTĐT Đối tƣợng điều tra 

ĐTV Điều tra viên thống kê 

GSV Giám sát viên 

GST Giám sát viên cấp tỉnh 

QTH Quản trị viên cấp huyện 

GSH Giám sát viên cấp huyện 

QT Quản trị 

TTNT Thành thị/Nông thôn 
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I. PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG, ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 

1. Phạm vi điều tra 

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (viết gọn là Điều tra DSGK) đƣợc thực hiện 

trên phạm vi cả nƣớc tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (tỉnh, thành phố), gồm tất cả 

các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (huyện) ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ. 

2. Đối tƣợng điều tra 

Đối tƣợng điều tra của Điều tra DSGK bao gồm: 

- Hộ dân cƣ (bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ). 

- Nhân khẩu thực tế thƣờng trú của hộ dân cƣ (bao gồm cả những ngƣời thuộc lực 

lƣợng vũ trang, ngƣời có quốc tịch nƣớc ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm 

những ngƣời đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an. 

3. Đơn vị điều tra 

Đơn vị điều tra của Điều tra DSGK là hộ dân cƣ (viết gọn là hộ). Hộ bao gồm một 

ngƣời ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm ngƣời ở chung và ăn chung. Đối với hộ có từ 02 ngƣời 

trở lên, các thành viên trong hộ có thế có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi 

dƣỡng; có hoặc không có quỹ thu - chi chung. 

4. Loại điều tra 

Điều tra DSGK là cuộc điều tra chọn mẫu, mẫu đƣợc thiết kế bảo đảm mức độ đại diện 

đến cấp huyện đối với chỉ tiêu về quy mô dân số và cấp tỉnh đối với các chỉ tiêu còn lại. 

Điều tra DSGK sử dụng dàn mẫu tổng thể của Tổng điều tra năm 2019 làm dàn chọn mẫu. 

Phương pháp chọn mẫu được quy định tại Phụ lục I của Phương án ban hành kèm theo 

Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 7 năm 2023. 

 

II. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 

1. Thời điểm điều tra 

- Thời điểm điều tra: 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2024. 

2. Thời gian thu thập thông tin 

Thời gian thu thập thông tin trong Điều tra DSGK bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2024 

đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. 
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3. Phƣơng pháp thu thập thông tin 

Điều tra DSGK áp dụng phƣơng pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên (ĐTV) đến 

từng hộ để hỏi ngƣời cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử 

đƣợc thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI). 

Một số trƣờng hợp đặc biệt, đối với những đối tƣợng điều tra không thể tiếp cận trực 

tiếp hoặc tiếp cận nhiều lần không đƣợc, Cục trƣởng Cục Thống kê quyết định lựa chọn 

phƣơng pháp thu thập thông tin phù hợp bằng cách gửi mẫu phiếu giấy hoặc phiếu điện tử 

(CAPI hoặc Webform) để đối tƣợng điều tra tự cung cấp thông tin. 

4. Ngƣời cung cấp thông tin 

Chủ hộ (hoặc ngƣời trƣởng thành am hiểu về các thành viên trong hộ khi chủ hộ đi 

vắng) là ngƣời cung cấp thông tin của hộ và thành viên hộ. Đối với những thông tin về thành 

viên hộ mà chủ hộ không nắm chắc, ĐTV gặp và phỏng vấn trực tiếp thành viên hộ thu thập 

thông tin. 

Khi thu thập thông tin về nhà ở, ĐTV hỏi chủ hộ (hoặc ngƣời cung cấp thông tin) kết 

hợp với quan sát trực tiếp ngôi nhà hoặc căn hộ để ghi kết quả vào phiếu điều tra. 

Thông tin về lịch sử sinh phải hỏi trực tiếp đối tƣợng điều tra là nữ từ 10-49 tuổi. 

Đối với những ngƣời tạm vắng trong suốt thời gian điều tra, ĐTV có thể hỏi những 

ngƣời khác trong hộ, hoặc dựa vào những tài liệu do ngƣời thân hoặc chính quyền cung cấp để 

ghi thông tin vào phiếu điều tra. 

 

III. NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA 

1. Nội dung điều tra 

Điều tra DSGK thu thập thông tin về các nội dung chính sau: 

- Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; 

- Thông tin về di cƣ; 

- Thông tin về giáo dục; 

- Thông tin về hôn nhân; 

- Thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10-49 tuổi; 

- Thông tin về ngƣời chết của hộ; 

- Thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. 
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2. Phiếu điều tra 

Điều tra DSGK sử dụng 03 loại phiếu để thu thập thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân 

cƣ và thu thập thông tin phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu, cụ thế nhƣ sau: 

- Phiếu 01/DSGK-BK: Thu thập các thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cƣ. 

- Phiếu 02/DSGK-PN: Thu thập thông tin nhân khẩu học và di cƣ của dân số, thông tin 

về ngƣời chết tròng vòng 5 năm và nhà ở của hộ. 

- Phiếu 03/DSGK-PD: Ngoài các thông tin nhƣ Phiếu 02/DSGK-PN, bổ sung thu thập 

các thông tin về tình trạng hôn nhân, giáo dục của thành viên hộ; lịch sử sinh của nữ từ 10-49 

tuổi, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. 
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Phần II 

 

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB  

QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT 
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A. ĐỊA CHỈ TRUY CẬP  

Địa chỉ truy cập vào trang web: dansogiuaky.gso.gov.vn 

B. CÁC CHỨC NĂNG CỦA TRANG WEB 

Trang web gồm các chức năng chính sau: 

Chức năng Giải thích Quyền 

Tài liệu và văn bản   

- Upload tài liệu 
Tải lên các tài liệu phục vụ kế hoạch 

điều tra 
QT, GSV 

- Phƣơng án và quyết định Xem và tải tài liệu GSV, GST, QTH, GSH 

- Văn bản điều hành Xem và tải tài liệu GSV, GST, QTH, GSH 

- Tài liệu nghiệp vụ Xem và tải tài liệu GSV, GST, QTH, GSH 

- Hƣớng dẫn sử dụng   

- Danh mục hành chính Xem và tải tài liệu GSV, GST, QTH, GSH 

Quản lý địa bàn   

- Import danh sách địa bàn Import bảng kê địa bàn vào hệ thống GST 

- Danh sách địa bàn Xem bảng kê địa bàn theo tỉnh/huyện GSV, GST 

- Bảng kê địa bàn mẫu 
Xem bảng kê địa bàn mẫu theo 

tỉnh/huyện 
GSV, GST 

- Duyệt địa bàn mẫu Duyệt danh sách địa bàn mẫu GSV 

Quản lý hộ   

- Danh sách hộ 
Xem danh sách hộ sau khi rà soát, 

chƣa chọn mẫu 
GSV, GST, QTH, GSH 

- Chọn hộ mẫu 
Chọn hộ mẫu theo quy tắc của Cục 

TTDL đƣa ra trên danh sách đã rà soát 
QT 

- Duyệt chọn hộ mẫu 

Duyệt chọn mẫu để không chọn mẫu 

lại và CAPI lấy bảng kê về thiết bị 

điều tra 

Bỏ duyệt chọn mẫu để chọn mẫu lại 

QT, GSV 

- Bảng kê hộ mẫu 
Xem bảng kê hộ mẫu theo 

tỉnh/huyện/xã/địa bàn 
GSV, GST, QTH, GSH 
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Chức năng Giải thích Quyền 

Quản lý ngƣời dùng   

- Import ngƣời dùng 
Import danh sách ngƣời dùng vào  

hệ thống 
GSV, GST 

- Import phân quyền giám 

sát viên 

Import danh sách phân quyền cho 

giám sát viên cấp TW, tỉnh, huyện 
GSV, GST 

- Phân quyền GSH 
Cập nhật lại danh sách phân quyền 

GSH 
GSV, GST, QTH 

- Import phân quyền ĐTV 
Import danh sách phân quyền ĐTV 

theo tỉnh 
GST 

- Phân quyền GSH upload 

danh sách hộ địa bàn 

Cập nhật phân quyền GSH upload 

danh sách hộ địa bàn 
GST, QTH 

- Phân quyền ĐTV phiếu hộ 
Cập nhật phân quyền ĐTV cho các 

phiếu hộ 
GST, QTH, GSH 

- Danh sách ngƣời dùng Cập nhật danh sách ngƣời dùng GST, QTH 

Tiến độ điều tra Xem tiến độ điều tra GSV, GST, QTH, GSH 

Tiến độ theo địa bàn 
Mỗi địa bàn, số hộ đã điều tra, số hộ 

hoàn thành 
 

Tiến độ toàn quốc - tỉnh 
Thống kê số địa bàn/số hộ hoàn thành 

và số kế hoạch theo tỉnh/toàn quốc 
 

Tiến độ sửa logic Tiến độ sửa logic các địa bàn  

Tiến độ tình trạng hộ 
Thống kê tiến độ đã điều tra, chƣa 

điều tra, hoàn thành, còn tại địa bàn,… 
 

Tiến độ theo ĐTV 
Tiến độ điều tra theo ĐTV theo các 

trạng thái hộ 
 

Giám sát  GSV, GST, QTH, GSH 

Thời hạn cập nhật 
Xác định thời hạn cập nhật sửa logic 

theo từng tỉnh, thành phố 
GSV 

Tra cứu dữ liệu Tra cứu thông tin hộ điều tra  
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Chức năng Giải thích Quyền 

Trạng thái phỏng vấn hộ 
Danh sách thông tin hộ theo trạng 

thái phỏng vấn 
 

Xuất dữ liệu Xuất dữ liệu vi mô ra tập tin excel  

Kiểm tra số liệu   

- Kiểm tra logic Kiểm tra logic theo địa bàn GSV, GST, QTH, GSH 

- Duyệt địa bàn 
Duyệt số liệu địa bàn điều tra sau khi 

đã sửa hết lỗi 
GST, QTH, GSH 

Tiện ích  GSV, GST, QTH, GSH 

Thống kê tần suất 
Thống kê từng địa bàn theo các chỉ 

tiêu nhập tin 
 

Thống kê tƣơng quan 
Thống kê số lần xuất hiện tƣơng quan 

giữa 2 chỉ tiêu 
 

Tổng hợp nhanh Xem nhanh số liệu tổng hợp đã nhập  

- Số hộ theo ĐB, TTNT Thống kê số hộ theo địa bàn, TTNT GSV, GST, QTH, GSH 

- Số NK 15+ theo ĐTV Thống kê số nhân khẩu 15+ theo ĐTV GSV, GST, QTH, GSH 

- Số NK từ 0 tuổi theo  

giới tính 

Thống kê số nhân khẩu từ 0 tuổi theo 

giới tính 
GSV, GST, QTH, GSH 

- Số NK từ 15 tuổi theo  

giới tính 

Thống kê số nhân khẩu từ 15 tuổi 

theo giới tính 
GSV, GST, QTH, GSH 

-  Số nhân khẩu theo địa bàn   

- Số nhân khẩu theo tuổi   

- Số phụ nữ   

- Số ngƣời di cƣ   

- Số ngƣời chết   

- Biểu tổng hợp   

Đổi mật khẩu Tự đổi mật khẩu của mình GSV, GST, QTH, GSH 
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I. ĐĂNG NHẬP 

Sau khi nhập vào địa chỉ trang web, màn hình đăng nhập hiện ra nhƣ sau: 

 

 

Ngƣời dùng nhập vào tài khoản và mật khẩu đã đƣợc cung cấp để đăng nhập vào 

trang web.  

Một tài khoản GST đƣợc tạo sẵn trong hệ thống là GSTxx001.  

Trong đó: xx là mã tỉnh. Mật khẩu mặc định là Dsgk2024@.  

GST dùng tài khoản này để import, tạo mới và phân quyền cho các GST khác, các GSH 

và ĐTV. Sau khi tài khoản mới đƣợc tạo, ngƣời dùng dùng chức năng đổi mật khẩu để đảm 

bảo tính bảo mật và an toàn cho hệ thống. 

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện chính sẽ hiện ra nhƣ sau: 
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II. VĂN BẢN, TÀI LIỆU 

 

 

 

GSV TW sẽ chịu trách nhiệm upload/cập nhật các thông tin mới nhất của cuộc điều tra; 

các loại tài liệu, phƣơng án, quyết định, hƣớng dẫn về cuộc điều tra dân số để các tỉnh có thể 

lấy về sử dụng. 

 

 

 

1. Upload tài liệu 

Chức năng này cho phép ngƣời sử dụng tải tài liệu lên web. 
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Giao diện nhƣ sau: 

 

 
 

Ngƣời dùng nhập tiêu đề, nội dung và chọn loại:  

 

 
 

Nhấn “chọn file” để chọn đƣờng dẫn lƣu file cần tải lên. Sau đó nhấn “Tải lên” để lƣu lại. 

2. Phƣơng án, quyết định 

Chức năng này cho phép ngƣời dùng xem phƣơng án, quyết định hoặc tải về máy tính. 
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Giao diện nhƣ sau: 

 

 
 

3. Văn bản điều hành 

 Cho phép ngƣời dùng xem các văn bản điều hành. 

 

 
 

4. Tài liệu nghiệp vụ 

Cho phép ngƣời dùng xem và tải các tài liệu nghiệp vụ. 

 

 
 

Giao diện nhƣ sau: 
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5. Hƣớng dẫn sử dụng 

Cho phép ngƣời dùng xem và tải tài liệu hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình. 

 

 
 

Giao diện nhƣ sau: 

 

 
 

6. Danh mục hành chính 

Cho phép ngƣời dùng xem và tải danh mục hành chính. 
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III. DANH SÁCH NỀN 

1. Sơ đồ nền 

Cho phép xem và xuất sơ đồ nền của các tỉnh. 

 

 
 

Chọn tỉnh, huyện nhấn nút “xem” giao diện hiển thị: 

 

 
 

2. Quản lý địa bàn 

2.1. Import danh sách địa bàn 

Chức năng này do GST thực hiện. Dùng để import danh sách địa bàn mẫu đã rà soát vào 

hệ thống.  
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Giao diện của chức năng này nhƣ sau: 

 

 

 

Ngƣời dùng chọn nút  rồi chọn file danh sách địa bàn đã đƣợc nhập tin theo 

đúng quy định. 

 

 
 

Chọn nút  để mở danh sách địa bàn. Chọn tiếp nút  để tải danh 

sách từ máy tính lên hệ thống. 
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Nếu danh sách địa bàn nhập tin đúng quy định, danh sách địa bàn đƣợc tải thành công 

lên hệ thống, chƣơng trình sẽ có thông báo: 

 

 

Nếu danh sách địa bàn nhập tin chƣa đúng, danh sách địa bàn sẽ không đƣợc tải lên hệ 

thống, chƣơng trình sẽ có thông báo: 

 

 

Ngƣời dùng sẽ phải mở lại file excel để sửa lại thông tin.  

Sau khi danh sách địa bàn đƣợc tải thành công lên hệ thống, ngƣời dùng muốn xem lại 

danh sách địa bàn bằng cách bấm vào nút  

 

 

Lưu ý: 

Nếu tỉnh đã đƣợc duyệt chọn mẫu thì sẽ không thể import đƣợc danh sách địa bàn. 
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2.2. Danh sách địa bàn 

Chức năng này hiển thị danh sách địa bàn sau rà soát theo tỉnh/huyện. 

 

 
 
 

2.3. Bảng kê địa bàn mẫu 

Liệt kê danh sách địa bàn đã đƣợc chọn mẫu để điều tra. 

 

 
 

2.4. Duyệt địa bàn mẫu 

Chức năng này do GSVTW thực hiện. Duyệt địa bàn mẫu theo tỉnh. Khi tỉnh đã đƣợc 

duyệt địa bàn mẫu thì sẽ không import lại đƣợc danh sách địa bàn.  
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GST sẽ Duyệt/hoặc Bỏ duyệt  từng địa bàn đƣợc chọn mẫu. 

 

 
 

Nếu muốn import lại danh sách địa bàn mẫu thì GSV phải bỏ duyệt của tỉnh. 

 

3. Quản lý hộ 

3.1. Import danh sách hộ 

 

 
 

Giao diện của chức năng này nhƣ sau: 
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Chức năng này do quản trị tỉnh GSTxx001, quản trị huyện QTHxxSTT thực hiện. Dùng 

để import danh sách hộ theo địa bàn đã rà soát. 

Lưu ý: Dùng chức năng phân quyền GSH rà soát để phân quyền địa bàn cho GSH thực 

hiện việc import địa bàn đƣợc phân công. 

Ngƣời dùng chọn nút  tải file mẫu danh sách hộ đã đƣợc rà soát theo 

đúng quy định. 

 

 

Ngƣời dùng xóa dữ liệu mẫu nhập đúng thông tin theo hƣớng dẫn trong file mẫu. Sau 

khi nhập xong danh sách hộ của địa bàn lƣu lại. 

Lưu ý: Tên sheet phải là IDDBTDT 2019 tƣơng ứng địa bàn rà soát theo ranh giới  

Sơ đồ nền địa bàn năm 2019. 

3.2.  Danh sách hộ rà soát 
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Giao diện của chức năng này nhƣ sau: 

 

 

 

Ngƣời dùng xem danh sách hộ theo huyện. Chọn huyện từ danh sách huyện, sau đó 

click nút  và click vào nút  rồi chọn nơi lƣu file excel danh sách hộ để rà soát. 

Xuất excel: Xuất dữ liệu trên danh sách ra tập tin excel. 

3.3. Chọn hộ mẫu 

Chức năng này do GSVTW thực hiện. Chọn mẫu theo tỉnh. 
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Giao diện nhƣ sau: 

 

 
 

3.4. Duyệt rà soát huyện 

Chức năng này do quản trị tỉnh, huyện thực hiện. Duyệt danh sách hộ theo huyện. Khi 

quản trị tỉnh, huyện đã duyệt huyện thì sẽ không import lại đƣợc danh sách địa bàn trong 

huyện đã duyệt.  

 

 

Quản trị tỉnh, huyện sẽ Duyệt/hoặc Bỏ duyệt  từng huyện đã upload đầy đủ 

danh sách hộ của các địa bàn mẫu trong huyện. 

3.5. Duyệt rà soát hộ 

Chức năng này do quản trị TW thực hiện. 
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3.6.  Bảng kê hộ mẫu 

Giám sát viên các cấp dùng chức năng này để xem bảng kê hộ; cũng có thể dùng chức 

năng này để xuất bảng kê hộ ra file excel. 

 

 
 

3.7. Duyệt chọn hộ mẫu 

Chức năng này do GSVTW thực hiện. Duyệt chọn mẫu theo tỉnh. Khi tỉnh đã đƣợc 

duyệt chọn mẫu hộ thì GST sẽ không import đƣợc danh sách hộ. Nếu tỉnh muốn import lại 

danh sách hộ để chọn mẫu lại thì phải bỏ duyệt chọn mẫu hộ. 
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4. Quản lý ngƣời dùng 

4.1.  Import người dùng 

GSVTW (giám sát Cục TTDL) sẽ chỉ import danh sách ngƣời dùng ở cấp của mình. 

GST sẽ import danh sách ngƣời dùng cấp tỉnh, cấp huyện và ĐTV. 

Mẫu danh sách ngƣời dùng nhƣ sau: 

 

 
 

Cột 1: Số thứ tự (chƣơng trình tự tạo Tài khoản tƣơng ứng mã quyền và số thứ tự -  

ví dụ: Stt = 2, MaQuyen = 0, MaTinh = xx thì TaiKhoan: DTVxx002)  

Cột 2: Nhập họ tên (định dạng text) 

Cột 3: Mã quyền; (ĐTV: 1; GSH: 2; QTH: 4; GST: 3; GSV: 5) 

Cột 4: Mã tỉnh, nhập đủ 2 ký tự (định dạng text) 

Cột 5: Nhập mã huyện đối với ngƣời dùng là Điều tra viên 

Cột 6: Nhập điện thoại nếu có 

Cột 7: Nhập địa chỉ email nếu có  

(Đăng nhập tài khoản AD phải có email: __@gso.gov.vn) 

 

mailto:__@gso.gov.vn
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Giao diện của chức năng này nhƣ sau: 

 

 
 

Chọn nút  để tải file mẫu hƣớng dẫn. 

Chọn file cần import, rồi nhấn nút Tải lên, sau đó nhấn nút Xem để kiểm tra danh 

sách ngƣời dùng mới import vào. Nhấn nút Xuất excel để xuất Danh sách ngƣời dùng ra tập 

tin excel. 

4.2.  Danh sách người dùng 

Tùy theo quyền mà ngƣời dùng đƣợc vào cập nhật danh sách ngƣời dùng. GST sẽ có 

quyền tạo mới, sửa, xóa cho GST, GSH, ĐTV. 

GSVTW sẽ cập nhật danh sách ngƣời dùng cùng cấp (TW). 
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Để thêm mới 1 tài khoản, ngƣời dùng click chọn vào nút  

 

 
 

Ngƣời dùng nhập thông tin về tài khoản nhƣ: họ tên, điện thoại, email rồi “Lƣu”. Tài 

khoản mới sẽ đƣợc thêm vào cuối danh sách hiện tại. 

Muốn sửa thông tin cho 1 tài khoản đã có ngƣời dùng click chọn vào nút  của dòng 

có tài khoản muốn sửa. 

 

 
 

Sau khi nhập thông tin cần sửa xong, ngƣời dùng click vào nút “Cập nhật” để lƣu thông 

tin. Ngƣời dùng cũng có thể khôi phục mật khẩu mặc định cho tài khoản này bằng cách click 

vào nút “Khôi phục mật khẩu gốc”.  
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Mật khẩu mặc định Giám sát là: Dsgk2024@. 

Mật khẩu mặc định Điều tra viên là: 123a@. 

Muốn xóa tài khoản nào, ngƣời dùng click vào nút  của dòng có tài khoản cần xóa. 

Lưu ý: Sau khi xóa, sửa, thêm mới ngƣời dùng, nhấn nút Xem để cập nhật thông tin 

thay đổi trên Danh sách ngƣời dùng. 

5. Quản lý phân quyền 

5.1.  Import phân quyền giám sát tỉnh, huyện 

+ GSVTW (giám sát Cục TTDL) sẽ chỉ import danh sách phân quyền GSVTW. 

+ GST sẽ có quyền import danh sách phân quyền cho GST, GSH.  

 

 

 

Chọn nút  để tải file mẫu hƣớng dẫn. 

Mẫu danh sách phân quyền giám sát viên nhƣ sau: 

+ GSVTW: 
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+ GST: 

 

 

Cột 1: Tài khoản của giám sát viên 

Cột 2: Mã tỉnh, nhập đủ 2 ký tự (định dạng text) 

Cột 3: Mã huyện, nhập đủ 3 ký tự (định dạng text) 

Cột 4: Mã quyền; (GSH: 2; QTH: 4; GST: 3; GSV: 5) 

5.2.  Phân quyền giám sát tỉnh, huyện 

GSVTW và cấp tỉnh dùng chức năng này để cập nhật lại phân quyền giám sát. 

 

Ngƣời dùng có thể thêm mới hoặc xóa phân quyền giám sát của cấp ngang quyền hoặc 

cấp thấp hơn. 
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5.3.  Phân quyền giám sát huyện rà soát hộ web 

GST dùng chức năng này để cập nhật lại phân quyền cho ĐTV. 

Chọn tỉnh/huyện/xã/tài khoản ĐTV: 

 

 

Ngƣời dùng có thể thêm mới hoặc xóa phân quyền ĐTV . 

Ngƣời dùng có thể Chọn/Bỏ chọn Tất cả để phân quyền toàn bộ danh sách đơn vị hành 

chính đã chọn. 

Lưu ý: Xoá phân quyền tài khoản bỏ check  và để tài khoản ĐTV là Tất cả -> Lƣu. 

Sau khi thêm mới bằng cách chọn tài khoản ĐTV đánh dấu chọn ô Check cột 1, ngƣời 

dùng nhấn nút Lƣu, chƣơng trình sẽ xuất thông báo Lƣu thành công: 
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5.4.  Phân quyền ĐTV phiếu ngắn CAPI 

Chọn các điều kiện tƣơng ứng để lọc ra danh sách các hộ cần phân công, chọn ĐTV để 

phân công, rồi nhấn nút Xem dữ liệu. 

 

 
 

Sau khi ra danh sách, hãy đánh dấu chọn vào cột đầu tiên của Danh sách hộ, rồi nhấn 

nút Lƣu để lƣu phân công. 

5.5.  Phân quyền ĐTV phiếu dài CAPI 

Chọn các điều kiện tƣơng ứng để lọc ra danh sách các hộ cần phân công, chọn ĐTV để 

phân công, rồi nhấn nút Xem dữ liệu. 

 

 
 

Sau khi ra danh sách, hãy đánh dấu chọn vào cột đầu tiên của Danh sách hộ, rồi nhấn 

nút Lƣu để lƣu phân công. 

 

IV. GIÁM SÁT 

1.  Thời hạn cập nhật 

 

 
 

Chỉ GSV TW mới cập nhật thông tin ngày bắt đầu điều tra, ngày kết thúc, ngày bắt đầu 

sửa logic,…  
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Các tỉnh đƣợc phép xem thông tin thời gian. 

 

 

 

2. Kiểm tra số liệu 

2.1. Kiểm tra logic 

Ngƣời dùng có thể kiểm tra logic phiếu theo huyện/xã. Khi ngƣời dùng chọn cấp để 

kiểm tra đến cấp huyện/xã thì nút kiểm tra logic mới nổi lên. 
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Ngƣời dùng có thể mở thông tin lỗi bằng cách click chuột vào nút  ở dòng có thông 

báo lỗi hoặc cảnh báo để xem thông tin phiếu và thông báo lỗi. Nếu muốn sửa lỗi, ngƣời dùng 

click vào nút  ở cột bên phải của màn hình (thông báo lỗi hoặc cảnh báo), khi đó chƣơng 

trình sẽ di chuyển đến vị trí xuất hiện lỗi. Ngƣời dùng kiểm tra lại thông tin và sửa lại rồi click 

vào nút “Lƣu”.  

2.2.  Duyệt số liệu địa bàn 

Chức năng này do GST và GSH thực hiện. 

 

 

 

GSH sẽ duyệt số hộ điều tra. Số hộ ĐTV phải hoàn thành là 30 hộ thì GSH mới duyệt 

đƣợc địa bàn; lúc này nút “Duyệt địa bàn” mới nổi lên. Khi GSH duyệt địa bàn thì CAPI 

không đồng bộ dữ liệu lên server đƣợc. 



43 

GST sẽ vào duyệt địa bàn khi số lỗi logic đã đƣợc sửa hết. GST có quyền bỏ duyệt địa 

bàn khi GSH đã duyệt. Và GST cũng có quyền duyệt địa bàn khi GSH chƣa duyệt nhƣng địa 

bàn phải đủ số hộ và sửa xong lỗi logic. 

3. Tra cứu dữ liệu 

Tra cứu thông tin hộ theo các điều kiện chọn trong vùng đánh dấu sau, rồi nhấn nút Xem. 

 

 

Chọn chỉ tiêu lọc nào đó trong danh sách câu hỏi, nối các chỉ tiêu lọc bằng các Phép toán. 

 

 

Điều kiện lọc: Có thể nhập trực tiếp các chỉ tiêu lọc vào ô này. Nhấn nút Xem để lọc 

danh sách hộ. Nhấn nút Xuất excel để xuất danh sách hộ ra tập tin excel. 
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4. Trạng thái phỏng vấn hộ 

 

 
 

Kiểm tra thông tin trạng thái phỏng vấn hộ theo từng trạng thái phỏng vấn. 

 

5. Xuất dữ liệu 

Xuất toàn bộ dữ liệu điều tra hộ của tỉnh ra tập tin excel. 

 

 
 

V. TIẾN ĐỘ 

1. Tiến độ rà soát địa bàn 
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2. Tiến độ rà soát bảng kê hộ 

 

 
 

Ngƣời dùng có thể xem tiến độ upload bảng kê rà soát hộ theo tỉnh/huyện. Có thể xuất 

tiến độ điều tra sang file excel. 

 

 
 

3. Tiến độ điều tra 

3.1.  Tiến độ điều tra theo địa bàn 

 

 
 

Ngƣời dùng có thể xem tiến độ điều tra theo tỉnh/huyện. Có thể xuất tiến độ điều tra 

sang file excel. 
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Xem chi tiết thông tin các hộ của địa bàn:  

 

 
 

3.2.  Tiến độ toàn quốc - tỉnh 
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3.3.  Tiến độ sửa lỗi logic 

 

 
 

3.4.  Tiến độ tình trạng hộ 

 

 
 

3.5.  Tiến độ ĐTV 

 

 
 

VI. TIỆN ÍCH 

 

 

Kiểm tra dữ liệu nhập tin có bất thƣờng hay không? 
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1. Thống kê tần suất 

Kiểm tra tần suất xuất hiện của dữ liệu phiếu nhập theo từng địa bàn ứng với từng giá trị 

của từng chỉ tiêu nhập. 

 

 
 

Chọn vào chi tiết câu hỏi để xem các hộ có dữ liệu tƣơng ứng. 

 

 
 

2. Thống kê tƣơng quan 

Kiểm tra số liệu có phù hợp của phiếu nhập theo từng địa bàn ứng với từng giá trị tƣơng 

ứng giữa 2 chỉ tiêu nhập. 
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Xuất excel 

 

 
 

VII. TỔNG HỢP  

1. Tổng hợp nhanh 

Tổng hợp nhanh một số biểu giúp ngƣời dùng kiểm tra nhanh số liệu nhập tin tại các 

tỉnh và trung ƣơng. 

 

 
 

1.1.  Số hộ theo địa bàn - TTNT 

Thống kê số hộ theo địa bàn điều tra và theo TTNT. 
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1.2.  Số nhân khẩu 0 tuổi 

Thống kê số nhân khẩu 0 tuổi chia theo giới tính. 

 

 
 

1.3.  Số hộ theo ĐTV 

Thống kê số hộ theo ĐTV. 

1.4.  Số nhân khẩu theo địa bàn 

 

 
 

1.5.  Số nhân khẩu theo tuổi 

 

 
 

1.6.  Số phụ nữ 
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1.7.  Số người di cư 

 

 
 

1.8.  Số người chết 

 

 
 

VIII. ĐỔI MẬT KHẨU 

Chức năng này giúp ngƣời dùng thay đổi mật khẩu của mình. Giao diện của form nhƣ sau: 
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Ngƣời dùng nhập vào mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới rồi click 

vào nút “Lƣu” để lƣu thông tin. 

Sau khi đổi mật khẩu xong, ngƣời dùng sẽ phải đăng nhập lại với tài khoản và mật khẩu 

mới để tiếp tục làm việc. 

Lưu ý: 

Khi import danh sách, bảng kê từ excel: 

- Dòng 1 đến dòng 3 là dòng tiêu đề. Ngƣời dùng nhập tin từ dòng thứ 4. 

- Import danh sách ngƣời dùng, bảng kê địa bàn, danh sách phân quyền ĐTV, GSV 

theo tỉnh.  

- Import danh sách hộ (sau rà soát) sẽ theo huyện (vì danh sách quá dài). 

- Khi import, danh sách cũ sẽ bị xóa đi, danh sách mới sẽ đƣợc import vào để tránh 

trƣờng hợp bị trùng lặp. 

- Danh sách, bảng kê chỉ đƣợc tải lên thành công khi đã sửa hết lỗi ở file excel. Khi 

chƣơng trình báo lỗi, ngƣời dùng phải mở lại file excel để sửa và thực hiện import lại. 

- Quy tắc đặt tên cho ngƣời dùng các cấp: 

 
Quyền giám sát Tài khoản Giải thích 

Giám sát viên cấp cục GSV00001 

3 ký tự đầu: Do chƣơng trình quy định 

(tùy thuộc theo quyền). 

2 ký tự tiếp theo: Là mã tỉnh; giám sát 

viên cấp cục có mã tỉnh là 00. 

3 ký tự cuối: Số thứ tự (là duy nhất trong 

1 quyền). 

Quản trị cấp tỉnh GST10001 

Giám sát viên cấp tỉnh GST10003 

Quản trị cấp huyện QTH10001 

Giám sát viên cấp huyện GSH10001 

Điều tra viên CAPI DTV10001 

 



 

 


